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ACR :  Hội thấp khớp Hoa Kỳ  

  (American College of Rheumatology) 

ALĐMP            :  Áp lực động mạch phổi 

ANA :  Kháng thể kháng nhân 

   (Antinuclear Antibodies) 

Anti Ds-DNA  :  Kháng thể kháng chuỗi kép DNA  

  (Anti double stranded DNA) 

Anti-RNP70 :  Anti Ribonucleotidprotein 70 

Anti-Scl-70 :  Topoisomerase-I 

Anti-Jo-1 :  Antihistidyl transfer RNA synthetase 

CT  :  Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography) 

CK :  Creatin kinase 

DM :  Viêm da cơ (Dermatopolymyosits) 

EF  :  Phân số tống máu (Ejection fraction) 

ELISA               :  Hấp phụ miễn dịch gắn enzyme gián tiếp 

   (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) 

ELISA gián tiếp: Indirect ELISA 

MCTD :  Bệnh mô liên kết hỗn hợp 

   (Mixed Connective Tissue Disease) 

PM :  Viêm đa cơ (Polymyositis) 

SLE :  Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống  

  (Systemic lupus erythematosus) 

SSc  :  Xơ cứng bì hệ thống (Systemic sclerosis) 
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